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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NGHĨA THƯƠNG


Số:       /BC-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Nghĩa Thương, ngày 22 tháng 5 năm 2025




BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 17 tháng 03 năm 2025 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 39/QĐ-UBND ngày 19 tháng 03 năm 2025 của UBND xã Nghĩa Thương về việc tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025 xã Nghĩa Thương;

Nay UBND xã Nghĩa Thương báo cáo kết quả thực hiện công tác tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025 như sau:

2. Công tác chỉ đạo của UBND xã    

Căn cứ Kế hoạch số 39/QĐ-UBND ngày 19 tháng 03 năm 2025 của UBND xã Nghĩa Thương về việc tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025 xã Nghĩa Thương;

Trên cơ sở Kế hoạch, ban chỉ đạo ban hành Thông báo số 46/TB-UBND, ngày 03/4/2025 của UBND xã về việc Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong toàn xã Nghĩa Thương chỉ đạo đài truyền thanh xã, ban thôn thuyền xuyên thông báo cho nhân dân biết để chuẩn bị cho công tác phun thuốc tiêu độc khử trùng.

Thời gian: Từ ngày 01/4/2025 đến ngày 30/5/2025

3. Kết quả tiêm phòng:

3.1. Đối với vắc xin tiêm phòng cúm gia cầm (CGC): 

Đối tượng: gà, vịt trong diện được tiêm phòng.
Địa bàn: trên toàn xã Nghĩa Thương

- Đợt 1: thời gian thực hiện tiêm từ 1/1/2025 đến ngày 30/5/2025

Đã tiêm 5.000/9.800 liều, đạt tỷ lệ: 51%,  trong đó: vịt: 1.500 con, gà: 2.000 con.
	TT
	Tên thôn/ấp
	Tổng số sử dụng vắc xin
	Gà (con)
	Vịt (con)

	
	
	
	Số lượng (con)
	Vắc xin (0,5 ml/liều)
	Số lượng (con)
	Vắc xin (0,5 ml/liều)

	
	
	
	<35 NT
	>35NT
	0,3 ml
	0,5 ml
	<35 NT
	>35NT
	0,5 ml
	1ml

	1
	Vạn An 1
	4000
	
	1000
	
	1000
	
	1500
	0
	3000

	2
	Vạn An 3
	1000
	
	1000
	
	1000
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC:
	5000
	
	2000
	
	2000
	
	1500
	0
	3000


3.2. Đối với vắc xin tiêm phòng Lở mồm long móng (LMLM): 

Thời gian thực hiện tiêm từ 15/4/2025 đến ngày 28/4/2025

Tiêm phòng đã tiêm phòng xong: 400/800 liều, đạt tỷ lệ 50%

Đối tượng: Trâu, bò trong diện được tiêm phòng.
Địa bàn: trên toàn xã Nghĩa Thương

	TT
	Đơn vị (thôn, tổ) 
	Lỡ mồm long móng (LMLM)
	Ghi chú

	
	
	Số hộ
	Tổng số lượng (con)
	Số liều (2ml/liều)
	Sinh sản
	Thịt
	

	1
	La Hà 1
	40
	75
	75
	56
	19
	 

	2
	La Hà 2
	27
	48
	0
	0
	0
	 

	3
	La Hà 3
	37
	67
	60
	36
	24
	 

	4
	La Hà 4
	38
	78
	0
	0
	0
	 

	5
	Vạn An 1
	39
	128
	0
	0
	0
	 

	6
	Vạn An 2
	23
	55
	0
	0
	0
	 

	7
	Vạn An 3
	40
	92
	0
	0
	0
	 

	8
	Điện An 1
	35
	68
	55
	43
	12
	 

	9
	Điện An 2
	28
	52
	40
	23
	17
	 

	10
	Điện An 3
	35
	91
	87
	53
	34
	 

	11
	Điện An 4
	38
	96
	83
	56
	27
	 

	Tổng cộng
	380
	850
	400
	267
	133
	 


3.3. Đối với vắc xin tiêm phòng Viêm da nổi cục (VDNC)

Thời gian tiêm tháng 05/4/2025 đến tháng 14/04/2025


Tiêm phòng  đã tiêm phòng xong: 300/800 liều, đạt tỷ lệ 38%, hoàn thành chỉ tiêu đúng theo Kế hoạch.

Đối tượng: Trâu, bò trong diện được tiêm phòng.
Địa bàn: trên toàn xã Nghĩa Thương

	TT
	Đơn vị (thôn, tổ) 
	Viêm da nổi cục(VDNC)
	Ghi chú

	
	
	Số hộ
	Tổng số lượng (con)
	Số liều (2ml/liều)
	Sinh sản
	Thịt
	

	1
	La Hà 1
	36
	65
	0
	0
	0
	 

	2
	La Hà 2
	35
	53
	50
	30
	20
	 

	3
	La Hà 3
	0
	80
	0
	0
	0
	 

	4
	La Hà 4
	36
	81
	50
	21
	29
	 

	5
	Vạn An 1
	38
	99
	75
	48
	27
	 

	6
	Vạn An 2
	31
	45
	50
	28
	22
	 

	7
	Vạn An 3
	43
	80
	75
	50
	25
	 

	8
	Điện An 1
	45
	80
	0
	0
	0
	 

	9
	Điện An 2
	25
	53
	0
	0
	0
	

	10
	Điện An 3
	33
	85
	0
	0
	0
	 

	11
	Điện An 4
	62
	79
	0
	0
	0
	 

	Tổng cộng
	445
	800
	300
	172
	123
	 


3.4. Đối với vắc xin tiêm phòng định kỳ:

- Thời gian tiêm tháng 01/5/2025 đến tháng 15/05/2025

Tiêm phòng vắc xin DTLCĐ: 850/850 liều, đạt tỷ lệ 100%, hoàn thành chỉ tiêu đúng theo Kế hoạch.

	TT
	Thôn
	DTL (Liều)
	Ghi chú

	1
	La Hà 1
	80
	

	2
	La Hà 2
	70
	

	3
	La Hà 3
	80
	

	4
	La Hà 4
	110
	

	5
	Vạn An 1
	90
	

	6
	Vạn An 2
	50
	

	7
	Vạn An 3
	90
	

	8
	Điện An 1
	70
	

	9
	Điện An 2
	60
	

	10
	Điện An 3
	60
	

	11
	Điện An 4
	90
	

	Tổng cộng
	850
	


3.5. Đối với vắc xin tiêm phòng dại chó mèo (DCM): 

Thời gian thực hiện từ 01/1/2025 đến ngày 20/05/2025

Đối tượng: chó, mèo trong diện được tiêm phòng.
B1Địa bàn: trên toàn xã Nghĩa Thương

Nguồn vắc xin: người chăn nuôi 60/125 liều

3.6. Trang thiết bị, vật tư tiêm phòng:

- Nguồn nhân lực tiêm phòng: Thú y viên đang hành nghề tại địa phương,  ưu tiên những thú y có kinh nghiệm trong công tác tiêm phòng trong những năm qua. 



- Trang thiết bị phục vụ tiêm phòng:

+ Xi Ranh:

03 cái

+ Kim:

50 cây

+ Găng tay:

02 hộp

+ Ủng:

10 đôi

4. Kinh phí thực hiện

Định mức chi phục vụ công tác phòng, chống dịch thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ; Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 và Quyết định số 1989/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành và sửa đổi Quy định chế độ tài chính về phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 353/QĐ-UBND và các văn bản liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thực hiện theo  Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 17 tháng 03 năm 2025 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2025;

5. Nhận xét, đánh giá

- Nhằm hạn chế thấp nhất dịch bệnh phát sinh, gây thiệt hại, lây lan dịch bệnh trên diện rộng trong toàn xã.

- Giảm tổn thất trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế của xã hội của địa phương.

- Giảm thiểu những rủi ro cho người chăn nuôi gia súc, gia cầm.     

- Công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, được nhân dân hưởng ứng đồng thuận cao, nhưng tiền công người tiêm phòng thu từ hộ chăn nuôi nên công tác thu cũng gặp khó khăn đôi lúc không thu được.

- Năm 2025 thực hiện chủ trương thực hiện Chính quyền 2 cấp, nên UBND huyện Tư Nghĩa không cân đối nguồn kinh phí nên lượng cấp vắc xin năm nay thấp hơn do với nhu cầu và giao lại cho cấp xã tự cân đối nguồn kinh phí mua vắc xin để tiêm phòng đảm bảo theo Kế hoạch, địa phương không có nguồn kinh phí để mua nên tỷ lệ tiêm phòng đợt 1 năm 2025 thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025. UBND xã Nghĩa Thương báo cáo Phòng NN&MT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tư Nghĩa biết, theo dõi chỉ đạo./.

	Nơi nhận:

- Phòng NN&MT huyện; 

- TTDVNN huyện; 

- CT, PCT UBND xã;

- CB KN&TY xã;

- Lưu VT./. 
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